
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Học sinh trường THCS

1 H Nian Êban 31/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin

2 H' Hăng Bkrông 01/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin

3 Bùi Văn Khánh Niê 04/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin

4 Y- Du Lê Niê Kdăm 10/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin

5 Hoàng Thị Thanh Thảo 12/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

6 Trần Văn Bảo 28/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

7 Nguyễn Thành Tài 23/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

8 H Tre Knul 28/12/2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

9 H Thoại Êban 18/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

10 H - Na Ô Mi Knul 01/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

11 H - Nga Bkrông 07/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

12 Nguyễn Thị Mai Linh 03/10/2008 Tỉnh Nghệ An Nữ Kinh THCS Thanh Mai

13 Nguyễn Thị Mai 28/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

14 Phan Hoàng Như Khang 04/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

15 Nguyễn Phi Gia Hoàng 01/01/2008 Tỉnh Hà Tĩnh Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

16 Đậu Ngọc Yến Nhi 05/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

17 H Mai Ni Hmŏk 23/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Trung Hòa

18 Hoàng Thị Khánh Vân 26/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

19 Phan Gia Bảo Hiếu 28/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

20 Lê Thị Bích Diệu 29/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

21 Nguyễn Diệu Thiên An 19/03/2008 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

22 Lê Hoàng Anh 18/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

23 H La Mi Byă 22/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

24 Y Nok Êban 22/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

25 H Guen Bkrông 03/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

26 H - Anh Niê 03/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

27 Y Ôbêla Niê 29/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

28 H Si Nai Niê 23/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

29 H' Sơ Ưn Êban 03/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

30 H Nôt Ktla 29/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

31 Nguyễn Thị Phương Trinh 10/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

32 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 21/04/2008 Tỉnh Đồng Nai Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ

33 Đào Bảo Uyên 21/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

34 Nguyễn Phan Quỳnh Hương 25/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

35 Hồ Phùng Nhi 17/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

36 Trần Nguyễn Khánh Chi 12/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

37 Hứa Thị Huyền Chi 08/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Ea HNin

38 H Zi Nang Niê 09/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

39 H Thỵ Niê 26/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

40 H' Ñoăn Êñuôl 17/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

41 H Nang Buôn Yă 15/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

42 Bùi Minh Khôi 06/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

43 Y Yô In Mlô 26/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

44 H' Ngoer Êban 18/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

45 Phạm Lê Anh Tuấn 25/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

46 Nguyễn Thị Hồng Vân 22/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

47 Nguyễn Việt Hoàng 01/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

48 Phạm Thị Huyền Trân 01/10/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

49 Nguyễn Bùi Thảo Uyên 02/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

50 Phạm Thị Hoài 29/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

51 Nguyễn Thị Thùy Trang 02/05/2008 Tỉnh Đắk Nông Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

52 Vũ Minh Phi 08/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lạc Long Quân

53 Trần Gia Bảo 02/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

54 Vũ Ngọc Tú 04/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea HNin

55 Lê Nguyên Anh 27/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

56 Bùi Trần Quỳnh Sa 29/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

57 Y Quân Bkrông 13/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu
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58 Kiều Thái Hoàng Long 14/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Ea HNin

59 H' Linh Byă 14/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

60 H - Du Gia Niê 20/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

61 H' Nia Byă 15/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

62 Y- Siunna Mlô 14/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

63 Y- Simna Mlô 14/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

64 H - Như Knul 20/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

65 H' Diêu Êban 08/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

66 H' Nhưi Knul 22/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

67 H' Wun Byă 09/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

68 Y - Thiên Mlô 23/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

69 Y Miêl Niê 18/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

70 Trần Thị Như Ngọc 15/02/2008 Tỉnh Bình Thuận Nữ Kinh Trường THCS Dray Bhăng

71 Trần Thùy Trang 22/03/2008 Tỉnh Hưng Yên Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

72 Vũ Thị Linh Nga 15/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

73 Lê Ngọc Thiên An 07/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

74 Cao Minh Huy 26/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

75 Đặng Tường An 06/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

76 Nguyễn Hữu Lộc 08/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

77 Dương Phúc Long Tường 25/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

78 Nguyễn Qúy Gia Hiển 05/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

79 Hoàng Năng Khải Hoàn 05/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS 19/8

80 Ngọc Thanh Sơn 06/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

81 Nguyễn Hoàng Quế Trân 06/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

82 Nguyễn Hoàng Anh 25/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

83 Nguyễn Hoàng Bảo Thy 02/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Dray Bhăng

84 Đinh Thị Dạ Thi 09/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS 19/8

85 Lê Văn Sỹ 11/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea HNin

86 Võ Hoàng Thiện Nhân 03/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

87 Đỗ Minh Quân 14/08/2008 Thành phố Hải PhòngNam Kinh Trường THCS Trung Hòa

88 Y - Bi La Bkrông 27/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Trung Hòa

89 H Hun Êñuôl 17/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS 19/8

90 Hoàng Văn Hiếu 06/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

91 Y Ju Ren Hwing 28/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

92 Hoàng Anh Thành Danh 29/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Ea Tiêu

93 Bùi Xuân Hồng Hwing 21/10/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

94 H' Liam Btô 10/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

95 Bùi Văn Quyền 23/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS 19/8

96 Nông Thị Diệp 26/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Chư Êwi

97 Y Ka Ka Niê 12/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

98 H Sương Êñuôl 15/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

99 H Bič Niê 04/09/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

100 H Lem - Bkrông 11/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS 19/8

101 Nguyễn Đức Hân 11/03/2008 Tỉnh Thừa Thiên HuếNam Kinh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ

102 H Si Kiôn Niê 15/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea HNin

103 Y - Quynh Êñuôl 26/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

104 Y' Giap Buôn Yă 01/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

105 Y Triêu Bkrông 20/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

106 Y Nap Hmŏk 21/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

107 H' Mai Lan Kbuôr 28/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS 19/8

108 H Duyn Knul 17/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

109 H Ngê Êban 10/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

110 Y Sam Son Ễnuôl 17/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS 19/8

111 Y Kiên Byă 11/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

112 H Hân Niê 23/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

113 H- Sa Rên Niê 13/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

114 H' Mlôč Knul 06/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea HNin

115 H Kuết Byă 06/03/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

116 H Sươn Byă 14/04/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

117 H Ngâm Niê 01/01/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

118 Y Djhap Êñuôl 24/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

119 H' Wiêng Êčăm 24/10/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu



120 H Trân Hmŏk 17/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS 19/8

121 H Duêl Niê 03/06/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm


